
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ TÀ ĐÙNG

Số:       /QĐ -UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Tà Đùng, ngày         tháng  02  năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
  Bổ sung thành viên, nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Quyết định số 
1429/QĐ-UBND  của xã Tà Đùng ngày 31 tháng 12 năm 2025 về việc công 

nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025
 trên địa bàn xã Tà Đùng

     CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÀ ĐÙNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình và 
xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 
trung bình giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ 
cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; Thông tư số 
02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT- BLĐTBXH ngày 
18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà 
soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và biểu mẫu 
báo cáo.

Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân xã Tà Đùng 
ngày 31 tháng 12 năm 2025 về việc công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo 
năm 2025 trên địa bàn xã Tà Đùng.

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số  16  /TTr-KT ngày 15  tháng 
1 năm 2026 về việc đề nghị bổ sung thành viên nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo 
tại Quyết định số 1429/QĐ-UBND của UBND xã Tà Đùng ngày 31 tháng 12 năm 
2025 về việc công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn 
xã Tà Đùng.

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Bổ sung thành viên nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Quyết định 
số 1429/QĐ-UBND của UBND xã Tà Đùng ngày 31 tháng 12 năm 2025 về việc 
công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn xã Tà Đùng 
như sau:

(  Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Điều 2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1429/QĐ-
UBND  của xã Tà Đùng ngày 31 tháng 12 năm 2025 về việc công nhận danh sách 
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn xã Tà Đùng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng Công 
an xã, Trưởng các thôn/bon và các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định 
thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/h);
- TT. Đảng ủy xã (b/c);
- TT. HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Chủ tịch MTTQ VN xã và các Đoàn thể;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng



PHỤ LỤC  I
Bổ sung thành viên, nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Quyết định số 1429/QĐ-UBND  của xã Tà Đùng 

ngày 31 tháng 12 năm 2025 về việc công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025
 trên địa bàn xã Tà Đùng

 ( Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng 02 năm 2026 của UBND xã Tà Đùng )
* Nội dung trước bổ sung:

STT 
Hộ

Họ và 
Tên 

chủ hộ

Họ và tên 
thành viên

Quan hệ 
với chủ 

hộ

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Số CCCD/Mã 
ĐDCN Tỉnh

Xã/ 
phường/
đặc khu

Thôn/ 
tổ dân 

phố

Dân 
tộc

Phân 
loại hộ

16
Giàng 

A 
Sùng

 Chủ hộ 07/07/1953 Nam 011053002591 Lâm 
Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 

nghèo

  Giàng A 
Khư Con 01/06/2001 Nam 067201000779 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng A 
Châu Con 10/10/1989 Nam 067089004004 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng Thị 
Sinh Con 27/07/2008 Nam 067308002626 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng Thị 
Mấy Sơ Con 11/03/2011 Nam 067311007969 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng A 
Vung Cháu 28/01/2013 Nam 067213007150 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo



  Giàng Thị 
Si Cháu 10/03/2016 Nam 067316007572 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng Thị 
Dư Cháu 10/08/2020 Nam 067320002983 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng Thị 
Tuyết Cháu 18/11/2022 Nam 067322004044 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Sùng Thị 
Á Con dâu 01/01/1992 Nam 011192003703 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng A 
Thiện Cháu 07/04/2021 Nam 067221004744 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Vàng Thị 
Mỷ Con dâu 01/06/2001 Nam 011301005864 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng Thị 
Hảng Con 01/06/1992 Nam 067192004544 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng A 
Phe Cháu 10/11/2023 Nam 067223005189 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo



* Nội dung sau bổ sung:

1. Hộ nghèo:

STT 
Hộ

Họ và 
Tên chủ 

hộ

Họ và tên 
thành viên

Quan 
hệ với 
chủ hộ

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Số CCCD/Mã 
ĐDCN Tỉnh

Xã/ 
phường/
đặc khu

Thôn/ tổ 
dân phố Dân tộc Phân 

loại hộ

16 Giàng 
A Sùng  Chủ hộ 07/07/1953 Nam 011053002591 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng A 
Khư Con 01/06/2001 Nam 067201000779 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng A 
Châu Con 10/10/1989 Nam 067089004004 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng Thị 
Sinh Con 27/07/2008 Nam 067308002626 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng Thị 
Mấy Sơ Con 11/03/2011 Nam 067311007969 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng A 
Vung Cháu 28/01/2013 Nam 067213007150 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng Thị 
Si Cháu 10/03/2016 Nam 067316007572 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo



  Giàng Thị 
Dư Cháu 10/08/2020 Nam 067320002983 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng Thị 
Tuyết Cháu 18/11/2022 Nam 067322004044 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Sùng Thị Á Con dâu 01/01/1992 Nam 011192003703 Lâm 
Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 

nghèo

  Giàng A 
Thiện Cháu 07/04/2021 Nam 067221004744 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Vàng Thị 
Mỷ Con dâu 01/06/2001 Nam 011301005864 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng Thị 
Hảng Con 01/06/1992 Nam 067192004544 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

  Giàng A 
Phe Cháu 10/11/2023 Nam 067223005189 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

Giàng A 
Phong Cháu 30/9/2024 Nam 067224003865 Lâm 

Đồng Tà Đùng Thôn 3 Mông Hộ 
nghèo

Ghi chú: Bổ sung thành viên: Giàng A Phong; Quan hệ với chủ hộ: Cháu; Số CCCD: 067224003865.
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